4

	UBND TỈNH BẮC GIANG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:         /TTr-UBND
	Bắc Giang, ngày     tháng      năm 2024


DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Sửa đổi Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 Quy định mức thu học phí và mức thu, cơ chế quản lý sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

	
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang



Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Công văn số 107/HĐND-CTHĐND ngày 05/02/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh; Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Giang trình Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Giang “Sửa đổi Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 Quy định mức thu học phí và mức thu, cơ chế quản lý sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Các căn cứ pháp lý

- Khoản 1 Điều 27, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.

- Điểm a, khoản 1 Điều 1 Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ “Đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: Giữ ổn định mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương”.
- Điểm a, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định “ Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập

Trường hợp Hội đồng nhân dân các tỉnh và các cơ sở giáo dục đã ban hành khung học phí hoặc mức thu học phí năm học 2023 - 2024 theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP với mức học phí tăng so với năm học 2021 - 2022 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021 - 2022. Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định.

Trường hợp Hội đồng nhân dân các tỉnh và các cơ sở giáo dục đã ban hành khung học phí hoặc mức thu học phí năm học 2023 - 2024 theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP với mức học phí tăng so với năm học 2021 - 2022 nhưng ngân sách địa phương không đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với mức thu học phí năm học 2021 - 2022 thì phải thực hiện điều chỉnh theo quy định của Nghị định này”.
2. Cơ sở thực tiễn

Ngày 09/7/2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ năm học 2020-2021, đã áp dụng thực hiện trong năm học 2020-2021 và năm học 2021 - 2022.
Ngày 14/7/2023 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Nghị quyết số Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí từ năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập. Tại Điều 1 của Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND, quy định  mức thu học phí  từ năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo cao hơn mức thu năm học 2021-2022. Tuy nhiên trong thời gian qua, do các văn bản chỉ đạo của Chính phủ  tạm dừng thu theo mức thu mới nên các cơ sở giáo dục đã chưa áp dụng mức thu mới mà vẫn áp dụng mức thu bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022. 

Ngày 31/12/2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2023/NĐ-CP, tại Khoản 1 Điều 1 có quy định “Giữ ổn định mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương”. Do vậy HĐND tỉnh cần ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh cho phù hợp với quy định của Nghị định số 97.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ để các cơ quan, đơn vị, trường học, học sinh thực hiện. 

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

Nội dung Nghị quyết không trái với các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên; đảm bảo đúng quy định tại Luật Giáo dục năm 2019 và Nghị định số 97/2023/NĐ-CP; phù hợp với nguồn lực, thực tiễn của địa phương. 

Về trình tự, thủ tục đảm bảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 
III- QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Sau khi Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết. Dự thảo Nghị quyết đã gửi xin ý kiến của các sở, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh để xin ý kiến nhân dân. 

Theo báo cáo của Sở GDĐT, tổng số có … ý kiến góp ý, trong đó:

- … ý kiến nhất trí 100%, 

- … ý kiến góp ý về bổ sung câu chữ cho rõ nghĩa, Sở GDĐT đã tiếp thu.

- … ý kiến đề nghị bổ sung thêm khoản thu và chi tiết số tiền một số khoản thu, Sở GDĐT không tiếp thu và vẫn giữ nguyên dự thảo. Lý do: ….

Tại Phiên họp UBND tỉnh tháng 3/2023, UBND tỉnh đã xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết.
IV- BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục

Dự thảo Nghị quyết bố cục theo hình thức quy định trực tiếp, gồm 2 Điều:

Điều 1. Thay thế phụ lục I tại Điều 1 Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 Quy định mức thu học phí và mức thu, cơ chế quản lý sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Điều 2. Điều khoản thi hànhĐiều 3. Điều khoản thi hành.

 (Có dự thảo Nghị quyết kèm theo)
2. Nội dung cơ bản

Thay thế Phụ lục I tại Điều 1 Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh bằng phụ lục mới, nội dung như sau:

Phụ lục 1: Quy định mức thu học phí từ năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên.

	CẤP HỌC
	Mức thu học phí theo địa điểm trường
(nghìn đồng/học sinh, trẻ /tháng) 

	
	Thành thị

 (Phường, thị trấn)
	Nông thôn
	Vùng dân tộc thiểu số và miền núi

	Mầm non
	180
	125 
	90

	Trung học cơ sở
	85
	60
	40

	Trung học phổ thông (bao gồm cả giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông)
	90
	65
	45

	Mức hỗ trợ tiền học phí cho học sinh tiểu học (học tại trường tư thục)
	180
	125 
	90


- Thành thị: Các phường thuộc thành phố, thị xã và thị trấn thuộc các huyện (không bao gồm thị trấn An Châu, thị trấn Tây Yên Tử và thị trấn Chũ).

- Vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Là các xã, thị trấn được quy định tại các văn bản hiện hành (Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã Khu vực III, Khu vực II, Khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025).

- Vùng nông thôn: Là các xã còn lại.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: 

Dự thảo Nghị quyết đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, tuân thủ đúng các văn bản hướng dẫn. Các ý kiến tham gia đều thống nhất về sự cần thiết ban hành; không còn ý kiến khác nhau liên quan đến dự thảo Nghị quyết.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Giang “Sửa đổi Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 Quy định mức thu học phí và mức thu, cơ chế quản lý sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Xin gửi tài liệu kèm theo: (1) Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; (2) Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị quyết của Sở Tư pháp; (3) Báo cáo thẩm định của Đảng đoàn HĐND tỉnh; (4) Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung Nghị quyết trình HĐND tỉnh sau phiên họp tháng    /2023./.
	Nơi nhận:

- Như trên;                                                      
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- VP UBND tỉnh: 

   + LĐVP, TKCT, KGVX, TH;

   + Lưu: VT, KGVX.
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